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GIÁ HÀNG HÓA TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG
CHẤT CHỐNG THẤM 

Hóa chất xây dựng Sika CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
(Áp dụng từ 01/7/2022, chưa có thuế VAT) Địa chỉ: Số 22, ngõ 43 Nguyễn Phong Sắc, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.22101327; Fax: 024.37549795

 HÓA CHẤT XÂY DỰNG SIKA

Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá  
(đ/can,th,bao)

Phụ gia chống thấm

Sika Latex Can 5 lít 450.000
Can 25 lít 2.237.500

Sika Latex TH Can 5 lít 280.000
Can 25 lít 1.375.000

Sika Lite Can 5 lít 225.000
Sika WaterProofing Liquid Can 5 lít 235.000
Vữa chống thấm gốc xi măng
Sikatop Seal 107 25 kg/bộ 835.000
Sikatop Seal 105 Vn 25 kg/bộ 620.000
Sikatop Seal 109 Vn 30 kg/bộ 1.890.000
Sika 102 Túi 2 kg 320.000
Sika 1F 18 kg/thùng 1.413.000
Sơn chống thấm
Sikaproof Membrane 18 kg/thùng 990.000
Sika Raintile Grey 20 kg/thùng 2.240.000
Sika Coat Plus Grey 20 kg/thùng 2.750.000
Sikalastic 632 R 21 kg/thùng 4.200.000
Sikalastic 590 20 kg/thùng 2.800.000
Sikalastic 110 20 kg/thùng 2.440.000
Sikalastic U Primer 14 kg/thùng 2.520.000
Sika reemat Premium 120 1,38m x 200m 12.500.000
Bc Bitument Coating 20 kg/thùng 1.800.000
SikaBit 1 25 kg/bao 230.000
Màng chống thấm
SikaBit W15 1m x 20m 3.800.000
SikaBit Pro P-30 Sand 1m x 10m 1.200.000
SikaBit Pro P-40 Sand 1m x 10m 1.400.000
SikaBit Pro P-40 MG 1m x 10m 1.600.000
Sika Multiseal 7,5cm x 10m 450.000
Băng cản nước và băng trương nở chống thấm
Sika Hydrotite CJ 10m 2.300.000

Sika SwellStop 2,5cm x 1,9cm 
x 5m 850.000

Sika SwellStop II 1,9cm x 0,9cm 
x 7m 676.4000

Sika Waterbars V 15 15cm x 20m 3.160.000
Sika Waterbars V15E 15cm x 30m 2.850.000
Sika Waterbars V 20 20cm x 20m 3.750.000
Sika Waterbars V 20 Eco 20cm x 20m 2.350.000
Sika Waterbars V 25 25cm x 20m 4.900.000
Sika Waterbars O15 15cm x 20m 4.100.000
Sika Waterbars O 20 20cm x 20m 5.300.000
Sika Waterbars O 25 20cm x 20m 6.500.000
Vữa rót gốc xi măng
Sikagrout 214-11 Bao 25 kg 280.000
Sikagrout 214-11 HS Bao 25 kg 630.000
Sikagrout 214-11 GP Bao 25 kg 235.000
Vữa rót gốc nhựa Epoxy
Sikadur 42 MP 12 kg/bộ 1.008.000

Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá  
(đ/can,th,bao)

Keo kết nối
Sikadur 731 Bộ 1 kg 250.000
Sikadur 732 Bộ 1 kg 370.000
Sikadur 752 Bộ 1 kg 410.000
Sika Anchorfix 3001 Tuýp 600 ml 360.000
Sika Anchorfix S Tuýp 300 ml 330.000
Sikadur 20 Crack Seal Tuýp 160 g 165.000
Sửa chữa bê tông: Vữa trộn tại công trình
Intraplast Z - HV 18 kg/bao 1.980.000
Sửa chữa bê tông: Vữa trộn sẵn
Sika Monotop 610 Bao 5 kg 300.000
Sika Monotop 615 HB Bao 25 kg 1.400.000
Sika Monotop R Bao 25 kg 1.400.000
Sika Refit 2000 Bao 20 kg 520.000
Sikagard 75 Epocem 24 kg/bộ 1.440.000
Keo chà ron vữa dán gạch
Sika Tilegrout White Túi 1 kg 28.000
Sika Tilebond GP Bao 25 kg 220.000
Sika Ceram 200HP Bao 25 kg 400.000
Keo trám khe bề mặt
Sikaflex Construction AP 
Grey Tuýp 600 ml 190.000

Sika Primer 3 - N 1 lít/lọ 1.380.000
Sikaflex 134 Bond Seal Tuýp 300 ml 130.000
Sikasil 124 Tuýp 300 ml 90.000
Sikasil 129 Tuýp 300 ml 110.000
Sika Injection 101 AB Bộ 22,5 kg 6.800.000
Sika Injection 201 AB Bộ 20,6 kg 7.000.000
Sika sản xuất bê tông

Sikament NN 5 lít/can 230.000
25 lít/can 1.125.000

Sikament-1 R4 5 lít/can 230.000
25 lít/can 1.125.000

Sikament 2000AT-N 5 lít/can 180.000
25 lít/can 875.000

Sikament R7N 5 lít/can 125.000
25 lít/can 600.000

Plastocrete N 5 lít/can 175.000
25 lít/can 850.000

Sikacrete PP1 20 kg/bao 340.000
Sika hỗ trợ bê tông
Antisol S 5 lít/can 170.000
Antisol E 5 lít/can 220.000
Rugasol C 5 lít/can 200.000
Rugasol F 15 kg/thùng 720.000
Separol 5 lít/can 315.000
Chất bảo vệ thép
Sika Poxitar MY 20 kg/bộ 7.200.000
Sơn sàn Epoxy và chất phủ gốc nhựa
Sikafloor màu Ral-6011/7032/7035
- 2530-New 10 kg/bộ 2.800.000


